
PHỤ LỤC
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐỨC PHỔ

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /7/2026 của Chủ tịch UBND phường Đức Phổ)

STT Danh mục/ Chủng loại thiết bị Đơn vị tính Số
lượng

Đơn giá (Đã
gồm VAT) Thành tiền Ghi chú

1 Chứng thư số Smart CA Tài khoản 24 432.000 10.368.000
- Chi phí thuê hàng năm
- Số lượng CKS dựa vào số lượng y sĩ, bác sĩ, điều dưỡng… có tham
gia ký hồ sơ bệnh án

2 Phần mềm HIS cho các trạm y tế xã, phường Đơn vị 4 7.776.000 31.104.000 - Chi phí thuê hàng năm

3 Bệnh án điện tử EMR Bệnh án 6.090 5.778 35.188.020

- Chi phí thuê hàng năm
- Đơn giá bệnh án điện tử theo số lượt khám bệnh. Vì mỗi bệnh nhân
khi tiếp nhận vào phần mềm HIS sẽ lưu toàn bộ quá trình khám chữa
bệnh vào bệnh án điện tử

4 Phần mềm chuẩn đoán hình ảnh y tế RIS (áp dụng cho siêu âm) Ca chụp 26 4.320 112.320
- Chi phí thuê hàng năm
- Chi phí cho phần mềm kết nối máy siêu âm, tính theo số lượt siêu
âm

5 Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế PACS (áp dụng cho
siêu âm) Ca chụp 26 1.963 51.038

- Chi phí lưu trữ hình ảnh siêu âm (có thể chia sẻ cho người bệnh,
nhân viên y tế… xem) trong năm đầu tiên

6 Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế PACS (duy trì lưu
trữ hình ảnh các năm trước) Ca chụp 26 589 15.314 - Chi phí lưu trữ hình ảnh siêu âm từ năm thứ 2 trở đi

7 Draytek Cái 4 12.580.424 50.321.697 Chí phí mua 1 lần, trang bị cho 4 điểm y tế, mỗi điểm 1 thiết bị tường lửa

8 Hệ thống phòng chống mã độc và quản trị tập trung License/ 1
năm 24 365.040 8.760.960 Chi phí thuê hàng năm, cài trên từng máy tính

9 Thiết bị phát sóng wifi tăng cường Cái 7 2.015.766 14.110.362 Chi phí mua 1 lần, lắp ở các nơi khám bệnh
Các thiết bị cũ tận dụng làm wifi công dân

10 Thiết bị phát wifi hỗ chia nhiều sóng khác nhau mỗi sóng 1 Vlan Cái 1 3.024.000 3.024.000 Lắp ở trạm chính phường Đức Phổ

11 Vật tư thi công lắp đặt Gói 1 1.242.000 1.242.000

12 Nhân công Gói 1 1.242.000 1.242.000

13 Chi phí dự phòng Gói 1 7.287.131 7.287.131

14 Nâng cấp, mua mới máy tính bàn cho cán bộ công nhân viên Máy 4 19.550.000 78.200.000 Chi phí mua 1 lần, tùy theo nhu cầu thực tế của Trạm Y tế

15 Máy scan Máy 2 17.000.000 34.000.000 Chi phí mua 1 lần, tùy theo nhu cầu thực tế của Trạm Y tế

16 Bản quyền Window License/ máy
tính 4 6.000.000 24.000.000 Mua bản quyền cho 4 máy tính 

17 Bản quyền Office License/ 1
năm 4 3.400.000 13.600.000 Mua bản quyền cho 4 máy tính
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18 Bộ chuyển mạch Ruijie Reyee RG-ES208GC Cái 8 936.468 7.491.744 Chi phí mua 1 lần, thay thế các bộ chuyển mạch tốc độ thấp

19 Thiết bị phát sóng wifi tăng cường Cái 4 2.015.766 8.063.064 Chi phí mua 1 lần, thêm 4 cái thay thế ở các vị trí chưa tốt

20 Đường truyền nâng cấp Gói đường
truyền/Năm 1 5.417.280 5.417.280 Chi phí hàng năm

21 Chi phí dự phòng 15.951.119

22

Khảo sát, thu thập thông tin
Đánh giá kiến trúc hệ thống và giải pháp ATTT
Quy hoạch hệ thống mạng
Xây dựng bộ quy chế
Xây dựng hồ sơ cấp độ

Gói dịch vụ 1 20.000.000 20.000.000

Bao gồm 01 bộ hồ sơ cấp độ
1. Tờ trình đề xuất phê duyệt cấp độ
2. Dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ ATTT trong đơn vị
3. Thuyết minh HS đề xuất cấp độ ATTT
4. Tài liệu thiết kế hệ thống
5. Quy chế đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống
6. Các tài liệu khác có liên quan,….

Tổng cộng 369.550.049

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-07-28T15:35:02+0700




